IV. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRONG CÁC NGÀNH KINH TẾ TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA

Sau khi các luật về đăng ký kinh doanh được ban hành và sửa đổi như: Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật đầu tư trực tiếp của nước ngoài, Luật hợp tác xã và đặc biệt là Luật Doanh nghiệp đã đi vào cuộc sống, hoạt động trong khu vực doanh nghiệp có nhiều thay đổi, môi trường thông thoáng hơn, sản xuất kinh doanh sôi động hơn, vai trò doanh nghiệp được ghi nhận và có nhiều tiến bộ, nhất là trong các ngành công nghiệp, vận tải, viễn thông; song vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục, thực trạng đó thể hiện như sau:

4.1. Những mặt tích cực trong phát triển doanh nghiệp 

a. Số doanh nghiệp tăng nhanh, góp phần giải quyết việc làm và quyết định đến tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động trong các ngành kinh doanh tăng bình quân 25,8%/năm (2 năm tăng 23,1 nghìn doanh nghiệp), trong đó, doanh nghiệp Nhà nước giảm 4,6% (2 năm giảm 498 DN); doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 30,3% (2 năm tăng 22,85 nghìn DN); doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,8%/năm (2 năm tăng 775 DN). Về mặt số lượng, doanh nghiệp tăng chủ yếu ở khu vực ngoài quốc doanh, sau đó là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp Nhà nước giảm do tổ chức sắp xếp lại và cổ phần hoá chuyển qua khu vực ngoài quốc doanh.

Nếu phân theo ngành kinh tế thì tại thời điểm 1/1/2003, ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có 3376 doanh nghiệp, chiếm 5,37% tổng số doanh nghiệp của tất cả các ngành kinh tế và gấp 3,79 lần thời điểm 1/1/2001; công nghiệp 15818 doanh nghiệp, chiếm 25,15% và gấp 1,45 lần; xây dựng 7814 doanh nghiệp, chiếm 12,42% và gấp 1,96 lần; thương nghiệp, khách sạn và nhà hàng 27633 doanh  nghiệp, chiếm 43,94% và gấp 1,43 lần; vận tải và viễn thông 3251 doanh nghiệp, chiếm 5,17% và gấp 1,8 lần; các ngành khác 5 nghìn doanh nghiệp, chiếm 7,95% và gấp 1,74 lần.

Số doanh nghiệp có tại thời điểm 1/1 hàng năm

phân theo sở hữu và phân theo ngành kinh tế
	
	1/1/2001
	1/1/2002
	1/1/2003

	
	
	
	

	Tổng số
	39762
	51057
	62892

	1. Phân theo hình thức sở hữu
	
	
	

	- Doanh nghiệp Nhà nước
	5531
	5067
	5033

	- Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	32702
	43993
	55555

	Trong đó:
	
	
	

	+ Hợp tác xã
	3187
	3614
	4112

	+ DN tư nhân
	18226
	22554
	24818

	+ Cty TNHH
	10489
	16189
	23587

	+ Cty cổ phần
	800
	1636
	3038

	- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	1529
	1997
	2304

	2. Phân  theo ngành kinh tế
	
	
	

	- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
	891
	3424
	3376

	- Công nghiệp
	10946
	12951
	15818

	- Xây dựng
	3984
	5588
	7814

	- Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng
	19281
	22849
	27633

	- Vận tải, viễn thông
	1789
	2535
	3251

	- Các ngành khác
	2871
	3710
	5000

	
	
	
	


Số doanh nghiệp tăng nhanh đã giải quyết được nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tại thời điểm 1-1-2001 khu vực doanh nghiệp đã thu hút 3,440 triệu lao động với mức thu nhập bình quân 1,043 triệu đồng 1 người 1 tháng; đến 1-1-2002 có 3,787 triệu lao động và 1-1-2003 có 4,4 triệu lao động với mức thu nhập bình quân1,2 triệu đồng. Như vậy, mỗi năm khu vực doanh nghiệp thu hút thêm 0,53 triệu lao động với mức thu nhập bình quân cao hơn nhiều so với khu vực cá thể và hộ gia đình nên đã có tác động tích cực đến nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bộ phận đáng kể dân cư, tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành kinh tế khác.

Doanh nghiệp phát triển là yếu tố quyết định đến tăng trưởng cao và ổn định của nền kinh tế những năm qua. Doanh thu thuần tăng bình quân 26,8%/năm (năm 2000 đạt 1188187 tỷ đồng); tổng nguồn vốn tăng 16,4%/năm; nộp ngân sách tăng 15,5%/năm. Lợi ích cao hơn mà tăng trưởng doanh nghiệp đem lại là tạo ra khối lượng hàng hoá và dịch vụ lớn hơn, phong phú hơn, chất lượng tốt hơn, góp phần quan trọng cải thiện và nâng cao mức tiêu dùng trong nước và tăng xuất khẩu, hạn chế buôn lậu, hàng giả trong nhiều mặt hàng thiết yếu như may mặc, thực phẩm..., đó cũng là yếu tố giữ cho nền kinh tế ổn định và phát triển trong những năm qua.

b. Thông qua phát triển doanh nghiệp tạo ra cơ cấu kinh tế mới gồm nhiều thành phần, nhiều ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh phong phú và đa dạng.

Trước năm 2000, doanh nghiệp phát triển chủ yếu trong ngành công nghiệp với vai trò quyết định là doanh nghiệp Nhà nước; trong các ngành khác hoạt động của cá thể, hộ gia đình là chính, chiếm từ 85-95% sản lượng toàn ngành (như nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, thương mại...). Đến năm 2002, hoạt động của loại hình doanh nghiệp đã có mặt ở hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh. Trong ngành công nghiệp, doanh nghiệp đã tạo ra trên 90%; trong ngành thương mại, khách sạn nhà hàng doanh nghiệp tạo ra 20-30%; trong ngành xây dựng, vận tải  trên 60%; trong hoạt động tài chính ngân hàng 95-98%... Một số ngành như hoạt động khoa học và công nghệ, văn hoá, thể thao, cứu trợ xã hội, hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng cũng xuất hiện trên 700 doanh nghiệp với số vốn gần 7700 tỷ đồng, nộp ngân sách 183 tỷ đồng.

Các loại hình kinh tế trong doanh nghiệp phát triển đa dạng gồm nhiều thành phần, trong đó doanh nghiệp Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất; các loại hình doanh nghiệp tư nhân tuy còn nhỏ nhưng phát triển nhanh và rộng khắp ở các ngành và các địa phương trong cả nước; loại hình kinh tế tập thể đang được khôi phục và có bước phát triển mới. Theo kết quả điều tra doanh nghiệp 1/1/2003, thì trong năm 2002 doanh nghiệp Nhà nước tuy chỉ chiếm 8% về số doanh nghiệp nhưng chiếm 46,1% về số lao động; 55,9% về số vốn; 49,4% về doanh thu và chiếm 46,1% về tổng số nộp ngân sách của tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Các chỉ tiêu tương ứng của doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 88,4% số doanh nghiệp; 38,6% lao động; 19,6% vốn; 31,4% doanh thu và 12,5% nộp ngân sách. Doanh nghiệp có vố đầu tư nước ngoài mới chiếm 3,7% về doanh nghiệp với 15,3% về lao động; 24,5% về vốn; 19,2% về doanh thu và 41,4% về nộp ngân sách.
Tỷ trọng doanh nghiệp phân theo sở hữu

và phân theo một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2002
%

	
	Doanh nghiệp
	Lao động
	Nguồn vốn
	Doanh thu
	Nộp ngân sách

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	- DN Nhà nước
	8,0
	46,1
	55,9
	49,4
	46,1

	- DN ngoài quốc doanh
	88,3
	38,6
	19,6
	31,4
	12,5

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	+ Hợp tác xã
	6,5
	3,6
	0,9
	1,0
	0,3

	+ DN tư nhân
	39,5
	7,5
	2,5
	7,8
	1,7

	+ Cty TNHH
	37,5
	20,5
	9,5
	17,2
	7,6

	+ Cty cổ phần
	4,9
	7,0
	6,7
	5,5
	2,8

	- Doanh nghiệp có vốn ĐTNN
	3,7
	15,3
	24,5
	19,2
	41,4

	
	
	
	
	
	


Doanh nghiệp phát triển nhanh, kể cả trong các ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và ở khắp các địa phương đã tạo ra cơ hội phân công lại lao động giữa các khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản và sản xuất kinh doanh nhỏ của hộ gia đình là khu vực lao động có năng xuất thấp, thu nhập không cao, chiếm số đông, thiếu việc làm, sang khu vực doanh nghiệp, nhất là công nghiệp và dịch vụ có năng suất cao và thu nhập khá hơn.

c.  Cùng với gia tăng về qui mô, hoạt động của doanh nghiệp bước đầu đạt được những tiến bộ về hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chất lượng và hình thức của các hàng hoá và dịch vụ do khối doanh nghiệp tạo ra có bước tiến bộ rõ rệt, mặt hàng phong phú, đa dạng, phong cách tiếp thị hấp dẫn, do vậy đã dần dần chiếm lĩnh được thị trường trong nước như: hàng thực phẩm tiêu dùng, hàng may mặc, đồ dùng gia đình thông thường, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải và nhiều dịch vụ khác. Khối lượng hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu tăng nhanh về khối lượng và mặt hàng ngày càng mở rộng, trong đó khu vực doanh nghiệp chiếm tỷ trọng quyết định, đặc biệt với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp Nhà nước.

Hiệu quả tài chính cũng được nâng lên, tỷ trọng số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ đang có xu hướng giảm: Năm 2000 chiếm 21%(8350 doanh nghiệp) với tổng mức lỗ 10.774 tỷ đồng, trung bình 1 doanh nghiệp lỗ 1,3 tỷ đồng; năm 2001 còn 20% (10247 doanh nghiệp) với tổng mức lỗ 11124 tỷ đồng, bình quân 1 doanh nghiệp lỗ 1,08 tỷ đồng; năm 2002 số doanh nghiệp lỗ còn 19,0% (11900 doanh nghiệp), bình quân 1 doanh nghiệp lỗ gần 1 tỷ đồng. Tỷ trọng doanh nghiệp kinh doanh có lãi đang tăng dần: Năm 2000 chiếm 69% với tổng lãi 50302 tỷ, bình quân 1 doanh nghiệp lãi 1,6 tỷ đồng; năm 2001 chiếm 72,5% với tổng lãi 53526 tỷ đồng, bình quân 1 doanh nghiệp lãi trên 1,7 tỷ đồng và năm 2002 chiếm 73% với mức lãi bình quân 1 doanh nghiệp trên 1,7 tỷ đồng.

Sử dụng vốn có tiến bộ, vòng quay chung của toàn bộ vốn (gồm cả vốn cố định và lưu động) năm 2000 là 0,79 vòng/năm thì năm 2002 tăng lên 0,94 vòng/năm; tỷ suất lợi nhuận của vốn tăng từ 4,2% năm 2000 lên 5,0% năm 2002.

4.2. Những yếu kém bất cập của doanh nghiệp hiện nay
Mặc dù có nhiều tiến bộ về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và bước đầu hiệu quả sản xuất kinh doanh ở một số mặt được nâng lên, song so với yêu cầu thì doanh nghiệp nước ta bộc lộ nhiều yếu kém bất cập, những yếu kém bất cập hiện nay là:

a. Số lượng doanh nghiệp nhiều nhưng qui mô nhỏ, phân tán và công nghệ còn lạc hậu

Tại thời điểm 1/1/2003, bình quân 1 doanh nghiệp chỉ có 72 lao động và 20 tỷ đồng tiền vốn, so với năm 2000 số lao động là 86 người và vốn là 23 tỷ đồng. Như vậy, xu hướng qui mô nhỏ ngày càng tăng, chủ yếu do 3 năm qua doanh nghiệp tư nhân tăng nhiều, đó là khu vực phần lớn gồm doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ.

Trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay thì số doanh nghiệp dưới 200 lao động chiếm 91% (Dưới 10 lao động chiếm 50%, từ 10 đến dưới 50 lao động chiếm 27%, từ 50 đến 200 chiếm 14%); doanh nghiệp có từ 200 đến dưới 500 lao động chiếm 5,4%; trên 500 lao động chiếm 3,6% .Về qui mô vốn, số doanh nghiệp dưới 10 tỷ đồng vốn chiếm 85% (dưới 1 tỷ chiếm 52,0%; từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ chiếm 26%; từ  5 đến dưới 10 tỷ chiếm 7%).

Trong 3 khu vực thì khu vực doanh nghiệp Nhà nước có qui mô lớn nhất (bình quân 1 doanh nghiệp có 412 lao động và 140 tỷ đồng vốn); tiếp đó là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (bình quân 1 doanh nghiệp có 300 lao động và 134 tỷ đồng vốn). Cả 2 khu vực này đang có xu hướng tăng lên về qui mô cả vốn và lao động. Qui mô nhỏ nhất là khu vực ngoài quốc doanh, bình quân 1 doanh nghiệp chỉ có 31 lao động và 4,5 tỷ đồng vốn, bằng 7,5% về lao động và bằng 3,4% về vốn của doanh nghiệp Nhà nước, bằng 10,3% về lao động và bằng 3,4% về vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Những ngành tập trung nhiều doanh nghiệp có qui mô vừa và lớn là công nghiệp, bình quân 149 lao động và 28,3 tỷ đồng vốn; tiếp đó là vận tải, thông tin liên lạc 116 lao động và 26,7 tỷ đồng vốn; xây dựng 97 lao động và 13,8 tỷ đồng vốn. Qui mô nhỏ và phân tán nhất chính là các doanh nghiệp thuộc ngành thương nghiệp, bình quân 18 lao động và 6 tỷ đồng vốn; doanh nghiệp ngành khách sạn, nhà hàng bình quân 28 lao động và 9,6 tỷ đồng vốn.

Do phần lớn các doanh nghiệp có mức vốn thấp (dưới 10 tỷ đồng) nên khả năng trang bị máy móc thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến là rất hạn chế, mức trang bị tài sản cố định cho 1 lao động ở mức rất thấp, bình quân 108 triệu đồng/1 lao động, trong đó cao nhất là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 247,4 triệu đồng; khu vực doanh nghiệp Nhà nước 117 triệu đồng (bằng 47% mức trang bị của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Thấp nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh 42,8 triệu đồng, chỉ bằng 17% của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bằng 26,5% doanh nghiệp Nhà nước.

Tóm lại qui mô nhỏ, phân tán đi kèm với kỹ thuật sản xuất thủ công lạc hậu là hạn chế bất cập lớn nhất, từ đó chi phối đến các yếu kém khác như hiệu quả không cao, sức cạnh tranh thấp... Yếu kém này tập trung chủ yếu vào khu vực ngoài quốc doanh và trong các ngành thương nghiệp, khách sạn nhà hàng.

b. Doanh nghiệp phát triển còn mang tính tự phát chưa có qui hoạch, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Số doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 77% tổng số doanh nghiệp (48405 doanh nghiệp), trong đó phần lớn được thành lập từ năm 2000 trở lại đây, nhưng định hướng phát triển không rõ ràng, mang nặng tính tự phát, thiếu qui hoạch, do vậy qui mô rất nhỏ và hay biến động.

Doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển ổn định và có định hướng rõ ràng hơn, nhưng rất ít doanh nghiệp có qui mô lớn (chỉ có 0,1% số doanh nghiệp có từ 5000 lao động trở lên và 0,5% số doanh nghiệp có số vốn từ 500 tỷ đồng trở lên), đặc biệt là chưa có một tập đoàn kinh tế mạnh trong những ngành kinh tế mũi nhọn ở nước ta.

Doanh nghiệp phát triển quy mô nhỏ, dàn trải ở các địa phương, không ít tỉnh có hàng ngàn doanh nghiệp, nhưng có tới 70-80% số doanh nghiệp chỉ có từ 1-5 lao động và số vốn không quá 5 tỷ đồng như: Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Lâm Đồng, Cà Mau, Nghệ An, Nam Định... Do phát triển phân tán và thiếu qui hoạch định hướng nên sự ra đời của doanh nghiệp thiếu tính ổn định và bền vững, gây khó khăn cho quản lý Nhà nước và lãng phí trong đầu tư xây dựng.

c. Tăng trưởng nhưng hiệu quả chưa cao, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn yếu.

Mặc dù những năm qua hoạt động của doanh nghiệp đã có bước tiến bộ nhưng nhìn chung hiệu quả kinh doanh còn thấp. Số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ có giảm tương đối, nhưng vẫn còn tới 19% thua lỗ với mức lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm, gần bằng 1/4 số vốn hoạt động của các doanh nghiệp này. Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi năm cao nhất cũng mới chiếm 73% số doanh nghiệp với mức lãi còn thấp (từ 50 đến 60 ngàn tỷ đồng mỗi năm) và tăng chậm; tỷ suất lợi nhuận thấp, mới đạt gần 5% trên vốn và 5,3% trên doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận này còn thấp hơn rất nhiều so với lãi suất cho vay vốn ưu đãi của ngân hàng. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp có tiến bộ, nhưng mới khẳng định được ở một số mặt hàng sản phẩm và dịch vụ thông thường, còn nhiều sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, nhất là sản phẩm cao cấp, sản phẩm chất lượng cao, sản phẩm xuất khẩu thì còn hạn chế do giá cả cao, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng chưa đảm bảo, hình thức chưa hấp dẫn thị hiếu người tiêu dùng.

Tất cả những hạn chế và yếu kém của doanh nghiệp hiện nay, chủ yếu là do khả năng đầu tư vốn thấp, suất đầu tư mỗi doanh nghiệp phổ biến trong khoảng từ 500 triệu đến dưới 50 tỷ đồng, do vậy kỹ thuật công nghệ kém và lạc hậu, nhất là trong ngành công nghiệp, giá trị sản xuất của những ngành công nghệ cao mới chiếm 15,7%; ngành công nghệ thấp chiếm 52,8% trong công nghiệp chế biến. Có khoảng 8% số doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, gần 75% doanh nghiệp có công nghệ trung bình và lạc hậu (theo doanh nghiệp tự đánh giá). Điều này tất yếu dẫn đến tính cạnh tranh yếu và hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao.
